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BẢNG KÊ KHAI CÁ NHÂN

GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………

Chức danh giảng dạy trong năm học 2019 -2020:…………………………………………..........................

Giờ Nghiên cứu khoa học:

Định mức giờ chuẩn NCKH/ năm học:……………………………………………………………………..

Số giờ miễn/ giảm:……………………. Lý do:…………………………………………………………….

Số giờ NCKH thực hiện/năm học:………………………………………………………………………….
	TT
	Tên nhiệm vụ KHCN
	Hệ số quy đổi
	Số giờ chuẩn
	Cá nhân kê khai
	Phòng ĐT-QLNH thẩm định

	
	
	
	
	
	Số giờ đã thực hiện-
	Minh chứng

	1. Thực hiện các nhiệm vụ NCKH ( Chủ nhiệm được tính 50%, phần còn lại chia đều cho các thành viên) 

	1
	Đề tài cấp Bộ, cấp ĐHTN hoặc tương đương theo phân loại tại mục 2, Điều 1 trong thời hạn thực hiện, mỗi năm được tính
	3
	270
	
	
	

	2
	Đề tài cấp cơ sở (đề tài đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam được cộng thêm 180 giờ)
	1
	90
	
	
	

	2. Đề xuất, xây dựng thuyết minh các nhiệm vụ NCKH được phê duyệt

	1.
	Đề xuất các nhiệm vụ cấp Nhà nước
	0,2
	18
	
	
	

	2
	Đề xuất các nhiệm vụ cấp Bộ, cấp ĐHTN hoặc tương đương
	0,1
	9
	
	
	

	3
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ cấp Nhà nước.
	0,5
	45
	
	
	

	4
	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ cấp Bộ, cấp ĐHTN hoặc tương đương.
	0,3
	27
	
	
	

	III. Công bố các kết quả nghiên cứu (Sổ giờ được chia đều cho các đồng tác giả).

	1
	Có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI.
	3
	270
	
	
	

	2
	Có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế khác có chỉ số ISSN
	2
	180
	
	
	

	3
	Có báo cáo trình bày tại Hội nghị chuyên ngành quốc tế được đăng trong kỷ yếu có chỉ số ISBN
	1,5
	135
	
	
	

	4
	Có báo cáo trình bày tại Hội nghị chuyên ngành quốc gia và được đăng trong kỷ yếu hội nghị có giấy phép xuất bản.
	1
	90
	
	
	

	5
	Có báo cáo khoa học tại hội nghị chuyên ngành khác được in trong kỷ yếu có chỉ số ISBN
	0,5
	45
	
	
	

	6
	Bài báo đăng trên tạp chí quốc gia (được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận).

Bài báo được tính từ 0,5đ trở xuống 

Bài báo được tính từ  trên 0,5đ đến dưới 1đ 

Bài báo được tính từ  trên 1đ trở lên 
	1.0
1.5

2.0
	90

135

180
	
	
	

	
	Xuất bản sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình.
 - Giáo trình: Mỗi tín chỉ được tính
	1
	90
	
	
	

	7
	- Sách chuyên khảo: mỗi 30 trang được tính
	1
	90
	
	
	

	
	- Sách tham khảo: mỗi 50 trang được tính
	1
	90
	
	
	

	
	(Chủ biên được hưởng 30% so giờ, phần còn lại chia đểu cho các đồng tác giả)
	
	
	
	
	

	IV. Tham gia các Hội đồng khoa học

	1
	Thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo của Trung tâm
	0.2
	18
	
	
	

	2
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước mỗi hội đồng được tính 

Chủ tịch/ phản biện/ người

Các ủy viên khác/người 
	0.1
0.08
	9
7
	
	
	

	3
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ, cấp ĐHTN và tương đương mỗi hội đồng được tính 

Chủ tịch/ phản biện/ người

Các ủy viên khác/người
	0.08

0.07
	7

6
	
	
	

	4
	Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, Hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ và thuyết minh đề tài cấp ĐHTN hoặc tương đương  mỗi hội đồng được tính 

Chủ tịch/ phản biện/ người

Các ủy viên khác/người
	0.07

0.05
	6

4
	
	
	

	5
	Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ mỗi hội đồng được tính 

Chủ tịch/ phản biện/ người

Các ủy viên khác/người
	0.1

0.07
	9

6
	
	
	

	6
	Hội đồng bảo vệ luận án thạc sỹ mỗi hội đồng được tính 

Chủ tịch/ phản biện/ người

Các ủy viên khác/người
	0.07

0.05
	6

4
	
	
	


                                                                                                                       Cá nhân kê khai

